
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BÌNH SƠN

Nam Nữ

I TRƢỜNG MẦM NON (22 ngƣời)

1 Nguyễn Thị Vấn 10/10/1975
Hiệu trưởng trường MN 

Bình Thạnh
0935265,87

2 Nguyễn Thị Hoa Phượng 29/6/1973
Phó Hiệu trưởng trường 

Trường MN Bình Nguyên
0982363486

3 Võ Thị Phụng 17/09/1982
Phó Hiệu trưởng Trường 

MN Bình Phước
0355695845

4 Võ Thị Trọn 01/11/1984
Hiệu trưởng Trường MN 

Bình Trị 
0978778803

5 Bùi Thị Bích Liên 13/06/1979
Hiệu trưởng trường MN

Bình Trung
0935606321

6 Nguyễn Thị Kim Loan 12/4/1987
Phó Hiệu trưởng Trường 

MN Bình An
0986675827

7 Vũ Đặng Diễm Hạnh 24/12/1983
Hiệu trưởng trường MN 

18/3
0934802188

8 Dương Thị Kim Liên 23/03/1972
Hiệu trưởng trường trường 

MN B Long
0905718104

9 Võ Thị Sang 10/02/1985
Hiệu trưởng Trường MN 

B Khương 
0914740455

10 Lê Thị Thu Thơm 10/12/1976
Hiệu trưởng  Trường MN 

Bình Hòa
0963722778

11 Nguyễn Thị Phượng 08/06/1977
Hiệu trưởng Trường MN 

24/3
0914877967

12 Phan Thị Minh Hiền 10/10/1972
Hiệu trưởng trường MN 

Bình Hiệp
0338332577

13 Nguyễn Thị Thu Thùy 10/10/1976
Hiệu trưởng Trường MN 

Bình Thanh
038276522

14 Đỗ Thị Tường Vy 25/02/1980
Hiệu trưởng Trường MN  

Bình Đông
0395336377

15 Võ Thị Hiệp 30/12/1977
Hiệu trưởng Trường MN  

Bình Hải
0387151069

16 Trần Thị Minh Tính 19/9/1982
 Hiệu trưởng Trường MN 

Bình Tân Phú
0947874252

17 Phạm Thị Kim Chi 01/01/1978
Hiệu trưởng trường 

Trường MN Bình Dương
0774465559

18 Phạm Thị Lập 18/08/1982
Hiệu trưởng Trường MN 

Bình Châu
0984390169

19 Lê Thị Bé 08/10/1971
Hiệu trưởng Trường MN 

Bình Mỹ
0787526637

20 Phạm Thị Minh Tâm 12/01/1989
Hiệu trưởng Trường MN 

Bình Minh
0935447944
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21 Huỳnh Thị Thanh 06/11/1977
Hiệu trưởng Trường MN 

Bình Chương
0935505350

22 Nguyễn Thị Hiệp 1975
Hiệu trưởng Trường MN  

Sao mai
0987661070

II TRƢỜNG TIỂU HỌC (22 ngƣời)

1 Nguyễn Thị Dũng 20/8/1968

Hiệu trưởng trường 

Trường TH xã Bình 

Chánh

0974820707

2 Võ văn Đồng 01/01/1972
Hiệu trưởng trường TH xã 

Bình Trung
0942561367

3 Lê Tấn Trung 05/05/1975
 Hiệu trưởng trường TH 

số 2 xã Bình Thạnh
0349067468

4 Nguyễn Thị Kim Phượng 05/10/1976
 Hiệu trưởng trường TH 

số 1 xã Bình Thạnh

5 Nguyễn Thị Ngọ 10/03/1968
Hiệu trưởng , Trường TH 

số 2 Bình Minh
0987122423

6 Đỗ Quyên 25/12/1974
Hiệu trưởng trường TH số 

1 Bình Nguyên
0987613009

7 Phạm Thanh Phong 20/10/1978

Hiệu trưởng Trường TH B 

Dương 0902440520

8 Trần Kim Tùng 15/10/1967

Hiệu trưởng trường 

Trường TH số 1 Bình 

Châu

0347184702

9 Hồ Ly 10/10/1965
Hiệu trưởng trường  TH 

Bình Đông
0382140355

10 Phạm Kim Tâm 10/10/1975
Hiệu trưởng Trường TH 

số 2 Bình Hải 
0982211934

11 Nguyễn Tấn Phát 16/02/1973
Hiệu trưởng trường 

Trường Th Bình Hiệp
0985759733

12 Lê Hiếu Thu 20/04/1970
Hiệu trưởng trường TH 

Bình Long
0968944953

13 Lê Thị Hải 15/4/1976
Phó Hiệu trưởng trường 

TH Bình Thanh

14 Trương Thị Hằng 12/09/1976
Hiệu trưởng trường TH xã 

Bình Thuận
0389520558

15 Nguyễn Thị Bé 10/10/1972
Hiệu trưởng trường TH xã 

Bình Trị
0388315760

16 Nguyễn Tấn Nam 16/4/1974

Hiệu trưởng trường 

Trường TH số 2 thị trấn 

Châu Ổ

0398881647

17 Nguyễn Đình Hoàng 10/10/1967
Hiệu trưởng trường THxã 

Binh Mỹ
0974658251

18 Đặng Thị Cỏ Chi 03/03/1972
Hiệu trưởng trường TH số 

1 Bình Minh
0985157227

19 Nguyễn Thanh Long 20/02/1970
Hiệu trưởng trường 

Trường TH số 1 B Hải
0919404269

20 Trịnh Thị Liên 03/4/1969
Hiệu trưởng trườngTH số 

2 B Nguyên
0787556328

21 Nguyễn Xuân Tâm 25/02/1969
Hiệu trưởng trường TH số 

1 TT Châu Ổ
0388460227

22 Phan Văn Cừ 02/06/1975
Hiệu trưởng Trường TH 

số 2 xã B Châu
0975471752

III TRƢỜNG THCS (25 ngƣời)

1 Phạm Hồng Phước 15/11/1980
Hiệu trưởng Trường 

THCS xã Bình Hải
0909715500



2 Lê Văn Huy 01/01/1969
Hiệu trưởng Trường 

THCS Nguyễn Tự Tân
0945562103

3 Đặng Xuân Hiển 08/07/1969
 Hiệu trưởng Trường 

TH&THCS Bình Chương
0988221247

4 Võ Hoàng Chương '24/6/1977
Phó Hiệu trưởng Trường 

TH&THCS Bình Chương
0931240677

5 Phạm Thị Thu Hồng 07.08.1978
Phó Hiệu trưởng Trường 

TH&THCS Bình Chương
0385213140

6 Phạm Công Thắng 01/01/1967
Hiệu trưởng Trường 

TH&THCS B An
0972371486

7 Trương Bình Sơn 24/01/1973
Hiệu trưởng trường THCS 

xã Bình Nguyên
0914240173

8 Nguyễn Tấn Được 13/04/1970

Hiệu trưởng Trường 

TH&THCS xã Bình Tân 

Phú

0984515858

9 Nguyễn Ánh Viễn 20/01/1974
Hiệu trưởng Trường 

TH&THCS Bình Khương
0914429835

10 Lê Trung Tâm 13/4/1966
Hiệu trưởng trường THCS 

Bình Châu
0918825964

11 Hường Vĩnh Nhân 14/10/1968
Hiệu trưởng trường 

Trường THCS B Dương
0905716995

12 Huỳnh Văn Tuấn 09/07/1972
 Hiệu trưởng trường 

Trường THCS B Hiệp
0905716995

13 Nguyễn Kiểu 20/04/1978
Hiệu trưởng Trường 

THCS B Trị
0914583227

14 Đặng Đạm 05/05/1965
Hiệu trưởng Trường 

THCS B Long 
0856887201

15 Hường  Vĩnh Tuấn 02/02/1976

Hiệu trưởng trường 

TH&THCS xã Bình 

Phước

0905711707

16 Phạm Thị Minh Cẩm 28/02/1972
Hiệu trưởng Trường 

THCS xã Bình Minh
0978251632

17 Trần Thị Thu Hà 26/05/1971
Hiệu trưởng Trường 

TH&THCS xã Bình Hòa
0947059624

18 Nguyễn Đình Hảo 28/02/1975
Hiệu trưởng Trường 

THCS xã Bình Chánh
0973180764

19 Nguyễn Tài Danh 10/10/1978
Hiệu trưởng Trường 

THCS B Đông
0984478948

20 Phạm Lý 10/10/1967
Phó Hiệu trưởng Trường 

THCS B Thuận
0935795603

21 Nguyễn Tỉnh 05/6/1965
Hiệu trưởng Trường 

THCS Thị trân Châu Ổ
0935224474

22 Võ Văn Viết 04/12/1963
Hiệu trưởng Trường 

THCS Bình Trung
0986190151

23 Trần Ngọc Nhân 01/01/1968
Hiệu trưởng Trường 

Trường THCS B Mỹ
0934704511

24 Nguyễn Hồng Hiệp 12/10/1967
Hiệu trưởng Trường 

THCS B Thạnh
0915618405

25 Ao Văn Hạnh 02/03/1966
Hiệu trưởng Trường 

THCS B Thanh
0976960395

Danh sách này có 69 người./.
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